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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Các bệnh tim mạch trong đó có nhồi máu cơ tim là nguyên nhân 

chính gây ra bệnh tật, tử vong ở các nước phương Tây, hiện nhanh 

chóng phổ biến ở các quốc gia đang và chậm phát triển. Có đến 3 triệu 

người trên thế giới mắc bệnh lý này và hàng năm có 1 triệu người Mỹ 

tử vong do nhồi máu cơ tim [111]. Việc đánh giá nguy cơ, tiên lượng 

diễn tiến bệnh trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đóng vai trò quan 

trọng vì sẽ giúp sớm phát hiện được những bệnh nhân nặng, từ đó điều 

trị tích cực nhằm hạn chế di chứng sau nhồi máu cơ tim là rất cần thiết. 

Có mối liên quan rõ ràng giữa các dấu hiệu kết quả viêm và dự 

hậu bất lợi ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Trong xu thế chung đó, 

periostin – một chỉ điểm sinh học viêm trong thời gian gần đây hứa 

hẹn là yếu tố hiệu quả và cần thiết trong tiên lượng chính xác diễn 

tiến bệnh.  Tại Việt Nam hiện tại chưa có tác giả nào nghiên cứu về 

vai trò của periostin trong tiên lượng chức năng tim sau nhồi máu cơ 

tim cấp. Chính vì vậy, cần phải tìm hiểu nhiều hơn về chỉ điểm sinh 

học mới này để đánh giá và tiên lượng về chức năng tim sau nhồi 

máu cơ tim cấp. Do đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên 

cứu nồng độ periostin huyết thanh trong tiên lượng chức năng tim 

sau nhồi máu cơ tim cấp”. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ 

periostin huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. 

2. Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ periostin huyết thanh 

với NT-proBNP, phân suất tống máu thất trái, thang điểm GRACE, 

thang điểm dự đoán suy tim MESA và giá trị dự báo chức năng tâm 

thu của tim của nồng độ periostin huyết thanh sau 3 tháng. 
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3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Nghiên cứu đã chứng minh được periostin cung cấp những 

thông tin tiên lượng quan trọng, góp phần vào phân tầng nguy cơ và 

tối ưu hóa chiến lược điều trị trong nhồi máu cơ tim cấp. 

- Cung cấp độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán âm và dương, 

diện tích dưới đường cong ROC và điểm cắt của periostin trong tiên 

lượng chức năng tâm thu của tim sau nhồi máu cơ tim 3 tháng. 

- Nghiên cứu periostin là chất CĐSH mới, giúp thầy thuốc lâm 

sàng đánh giá đúng tiên lượng biến chứng tim sau NMCT cấp, kịp 

thời điều trị tích cực, hiệu quả cho bệnh nhân, tăng chất lượng sống, 

kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. 

- Kết hợp periostin với các yếu tố khác như thang điểm GRACE, 

MESA… trong tiên lượng bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp. 

4. BỐ CỤC LUẬN ÁN 

Luận án gồm 138 trang (không bao gồm tài liệu tham khảo và 

phụ lục), được chia thành các phần như sau: 

- Đặt vấn đề: 4 trang 

- Chương 1. Tổng quan tài liệu: 36 trang 

- Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 32 trang 

- Chương 3. Kết quả nghiên cứu: 31 trang 

- Chương 4. Bàn luận: 32 trang 

- Kết luận: 1 trang 

- Kiến nghị: 1 trang 

- Hạn chế: 1 trang 

Luận án có: 57 bảng, 18 hình, 4 sơ đồ, 14 biểu đồ và 174 tài liệu 

tham khảo. Tài liệu tiếng Việt: 22 và tiếng Anh: 152. 
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Chương 1  

TỔNG QUAN 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP 

1.2. CÁC CHỈ ĐIỂM SINH HỌC TRONG NMCT CẤP 

1.3. TỔNG QUAN VỀ PERIOSTIN 

1.3.1. Nguồn gốc của periostin 

Được phát hiện năm 1993 ở màng xương, còn có ở các cơ quan 

khác như thận, phổi, van tim động vật có vú trưởng thành. 

1.3.2. Tác động của periostin lên tim 

Periostin tham gia vào quá trình tái cấu trúc trong sự phát triển 

tim [48], là protein kích thích sự tăng sinh của tế bào cơ tim, tạo ra sự 

tái lập chu kỳ tế bào của các tế bào cơ tim [91], [92]. Nếu periostin 

được sản xuất quá mức trong tim sẽ dẫn đến rối loạn chức năng tim, 

làm tăng xơ hóa đáng kể. 

1.3.3. Tác động của periostin trong NMCT cấp 

Periostin có thể có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương tế bào 

trong NMCT do thúc đẩy chết tế bào theo chương trình. 

1.4. ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TIM SAU NHỒI MÁU CƠ TIM 

1.4.1. Một số phương pháp đánh giá chức năng tim: 

- Siêu âm tim. 

- Siêu âm tim đánh dấu mô. 

- Y học hạt nhân. 

- Chụp cắt lớp vi tính. 

- Chụp cộng hưởng từ tim. 

- Trắc nghiệm gắng sức. 

- Thông tim. 
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1.4.2. Vai trò của siêu âm tim trong tiên lượng chức năng tim 

Sự tái cấu trúc thất trái sau NMCT được đặc trưng bằng việc 

thay đổi kích thước, hình dạng, và chức năng như hậu quả của tổn 

thương cơ tim hay tình trạng tăng gánh. Quá trình này thường bắt đầu 

trong vòng vài giờ sau nhồi máu và tiến triển theo thời gian. Sự mỏng 

và giãn ra của vùng nhồi máu sau NMCT được định nghĩa như vùng 

nhồi máu lan rộng và thường dẫn đến thay đổi hình dạng và thể tích 

thất trái và mất dần chức năng. Khi tái cấu trúc, thất trái giãn ra có 

dạng gần hình cầu và chức năng bị suy giảm. 

Siêu âm tim là phương pháp phương pháp thăm dò không xâm lấn 

thường được sử dụng sau NMCT, liên quan đến tiên lượng suy tim, 

giúp đánh giá trái cấu trúc thất trái sau NMCT bao gồm đánh giá phân 

suất tống máu, kích thước, hình dạng và thể tích thất trái cuối tâm thu 

và tâm trương [9]. Siêu âm tim giúp khảo sát hình thái, chức năng và 

huyết động học của buồng tim, vách tim, màng ngoài tim và các mạch 

máu lớn nối với tim, đo được các chỉ số cần thiết trong đánh giá chức 

năng tim như LVEF: (LVEF (%) = (EDV - ESV)/ EDV x 100 [94]), 

LVEDD (trung bình ở nam giới là 50,2 mm, ở nữ là 45,0 mm) hay 

LVESD (trung bình ở nam giới là 32,4 mm, ở nữ là 28,2 mm) [94]. 

1.5. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

Năm 2012, Chi-Wen Cheng và cs nghiên cứu trên 123 đối tượng 

trong 3 tháng [42]. Kết quả là NMCT cấp liên quan đến sự thay đổi 

nồng độ periostin máu và periostin được dùng để tiên lượng chức 

năng tim sau NMCT 3 tháng [42]. 

Lin Ling và cs năm 2014 theo dõi trên 50 bệnh nhân NMCT 

STCL cho thấy nồng độ periostin huyết thanh tương quan nghịch với 

LVEF và LAD, đồng thời tương quan thuận với phân độ Killip [100]. 

Quá trình theo dõi 6 tháng cho thấy những bệnh nhân có nồng độ 

periostin máu càng cao thì tiên lượng bệnh càng xấu hơn. 
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S. Andrup và cs báo cáo tại hội nghị Tim mạch châu Âu năm 

2022 cho thấy nồng độ periostin ở nhóm cao hơn thì nguy cơ tử vong 

sẽ lớn hơn và đề xuất periostin có thể được sử dụng làm công cụ tiên 

lượng trong các tổn thương do thiếu máu cục bộ [27]. 

Tại hội nghị Chăm sóc tim mạch cấp tính của ESC năm 2022, 

Ioana-Patricia Rodean và cs cho thấy nồng độ periostin máu lớn hơn 

thì tương ứng với vùng NMCT lớn hơn và lâm sàng nặng hơn ở bệnh 

nhân hội chứng vành cấp kèm bệnh nha chu [133]. 

Hiện tại, ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về vai 

trò của periostin trong tiên lượng chức năng tim sau NMCT cấp. 

 

Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Gồm 153 bệnh nhân NMCT cấp, trong đó có 55 bệnh nhân 

NMCT STCL và 98 bệnh nhân NMCT KSTCL, nằm viện tại bệnh 

viện Trung Ương Huế  và bệnh viện Triều An – Loan Trâm từ tháng 

09/2019 đến 03/2023 và theo dõi sau xuất viện 3 tháng. Nhóm chứng 

là 153 người không bị NMCT, đi khám sức khỏe định kỳ. 

• Tiêu chuẩn chọn bệnh 

- Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán NMCT cấp. 

-  Đồng ý tham gia nghiên cứu. 

• Tiêu chuẩn loại trừ 

-   Bệnh van tim từ trung bình đến nặng. 

- Đang đồng thời có tình trạng viêm. 

- Mắc bệnh lý ác tính. 

- Bệnh cơ tim phì đại. 

- Bệnh cơ tim giãn nở. 

- Creatinin máu ≥ 4 mg/dL (353,6 mol/L) [42]. 

- Không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả cắt ngang phân tích, có nhóm đối chứng. Ước tính 

cỡ mẫu: N ≥ 122 bệnh nhân. Chọn mẫu không xác suất, có chủ đích. 

2.2.2. Các bước thực hiện nghiên cứu 

- Khai thác tiền sử. 

- Khám lâm sàng và cận lâm sàng. 

2.2.3. Các kỹ thuật thực hiện trong quá trình nghiên cứu 

- Đo điện tâm đồ. 

- Siêu âm tim: lúc nằm viện và sau NMCT 3 tháng. 

- Chụp ĐMV. 

- Các xét nghiệm máu: glucose, bilan lipid, ure, creatinin, 

troponin Ths, công thức máu. Xét nghiệm periostin và NT-proBNP 

lúc nằm viện và sau NMCT 3 tháng. 

2.2.4. Kỹ thuật định lượng periostin 

Mẫu huyết thanh bệnh nhân được lấy vào ống nghiệm không có 

chất chống đông. Mẫu bệnh phẩm sau khi lấy được thì sẽ tiến hành 

quay ly tâm ngay, nếu chưa làm ngay được thì phải bảo quản ở nhiệt 

độ - 20oC. Lần thứ nhất vào thời điểm sau NMCT 5 – 7 ngày, lúc 

nồng độ periostin đạt đỉnh. 

2.2.5. Một số tiêu chuẩn chẩn đoán sử dụng trong nghiên cứu 

- Phân loại cơn đau thắt ngực [1]. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán THA: theo ESC/ESH 2018 [164]. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì: theo WHO năm 2000 [163]. 

- Rối loạn lipid máu: theo NCEP [118]. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT cấp: theo ESC 2017 [158]. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán ST chênh trong NMCT cấp. 

- Chẩn đoán suy tim: theo ESC năm 2016 [128]. 

2.2.6. Các thang điểm nguy cơ tim mạch trong nghiên cứu 

Gồm các thang điểm Gensini, SYNTAX I, SYNTAX II, 

GRACE và MESA. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2023, chúng tôi đã thu thập số liệu 

153 bệnh nhân NMCT cấp, theo dõi sau 3 tháng và 153 người làm 

nhóm chứng tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Triều An – 

Loan Trâm. Kết quả đạt được như sau: 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Đặc điểm dân số học 

- Nhóm < 60 tuổi: 19,00%, nhóm 60 – 69 tuổi: 34%, 70 – 79 

tuổi: 20,90 và  80 tuổi: 26,10%. Tuổi nhỏ nhất: 38 tuổi. Tuổi lớn 

nhất: 96 tuổi. Tuổi trung bình: 70,29 ± 12,23 tuổi. 

- Nam: 60,13%; nữ: 39,87%. Tỉ lệ nam/nữ là 1,5. 

3.1.2. Phân tầng nguy cơ theo các thang điểm nguy cơ tim mạch 

Có sự khác biệt về điểm nguy cơ tim mạch của các thang điểm 

GRACE và MESA giữa 2 nhóm NMCT STCL và KSTCL. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NỒNG ĐỘ 

PERIOSTIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NMCT CẤP 

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng 

3.2.1.1. Đặc điểm đau ngực khi vào viện 

Bảng 3.5. Đặc điểm đau ngực khi vào viện 

Đặc điểm đau ngực 
Tổng (n = 153) 

n (%) 

Có đau ngực 147 (96,08) 

Đau ngực điển hình 130 (84,97) 

Lý do vào viện 
Đau thắt ngực 134 (87,58) 

Khác 19 (12,42) 
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3.2.1.2. Các đặc điểm lâm sàng bất thường lúc nhập viện 

Bảng 3.7. Các đặc điểm lâm sàng bất thường lúc nhập viện 

Các bất thường lâm sàng n % 

Mạch nhanh (> 100 lần/phút) 47 30,72 

Tăng HATT 67 43,79 

Tăng HATTr 43 28,10 

THA 76 49,67 

Tăng HA 

Độ I 38 50,00 

Độ II 27 35,53 

Độ III 11 14,47 
 

3.2.2. Các đặc điểm cận lâm sàng 

3.2.2.1. Nồng độ NT-proBNP lúc nhập viện và sau NMCT 3 tháng 

Bảng 3.8. Nồng độ NT-proBNP lúc nhập viện và sau NMCT 3 tháng 

NT-

proBNP 

(mg/dL) 

STCL KSTCL 
p 

Trung vị  ( KTPV) Trung vị  ( KTPV) 

Nằm viện 699,00 (131,00 - 1762,00) 770,50 (255,50 - 3734,00) 0,054 

Sau 3 tháng 677,00 (312,00 - 2846,00) 1163,50 (322,75 - 4484,00) 0,233 

NT-

proBNP 

Lúc nhập viện Sau NMCT 3 tháng p 

813,00 (199,00 - 3739,00) 897,00 (319,00 - 4126,50) 0,051 
 

3.2.2.2. Siêu âm tim 

Bảng 3.13. LVEF khi vào viện ở các nhóm bệnh có tiền sử suy tim (n = 45) 

LVEF (%) 
Tiền sử suy tim 

n % 

≥ 50 30 66.67 

40 - 49 10 22,22 

< 40 5 11,11 

Tổng cộng 45 100,00 

Đa số bệnh nhân tiền sử suy tim bị NMCT cấp trong nghiên cứu 

này có LVEF bảo tồn hoặc giảm nhẹ. 
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Bảng 3.15. Siêu âm tim khi vào viện và sau NMCT 3 tháng 

Thông số siêu âm tim Giá trị p 

LVEF 

(%) 

Khi vào viện 53,42 ± 13,13 
0,001* 

Sau NMCT 3 tháng 49,37 ± 10,43 

LAD 

(mm) 

Khi vào viện 31,34 ± 4,52 
0,038* 

Sau NMCT 3 tháng 31,76 ± 3,87 

LVESD 

(mm) 

Khi vào viện 36,18 ± 8,84 
< 0,001* 

Sau NMCT 3 tháng 39,52 ± 7,05 

LVEDD 

(mm) 

Khi vào viện 50,49 ± 7,85 
< 0,001* 

Sau NMCT 3 tháng 54,95 ± 8,73 

Có sự khác biệt về các thông số LVEF, LAD, LVESD và 

LVEDD trên siêu âm tim khi vào viện và sau NMCT 3 tháng. 

3.2.3. Nồng độ periostin huyết thanh ở bệnh nhân NMCT cấp 

3.2.3.1. Nồng độ periostin ở nhóm bệnh và nhóm chứng 

Bảng 3.17. Nồng độ periostin nhóm bệnh so với nhóm chứng 

Periostin (ng/mL) n Trung vị (KTPV) p 

Nhóm bệnh 

lần 1 

Nam 92 142,41 (117,17 – 203,56) 
0,236* 

Nữ 61 156,00 (124,04 - 218,01) 

Nhóm bệnh 

lần 2 

Nam 92 73,61 (59,07 – 97,20) 
0,158* 

Nữ 61 78,61 (66,74 – 112,63) 

Nhóm chứng 
Nam 92 65,76 (36,14 – 80,71) 

0,579* 
Nữ 61 60,66 (42,33 – 81,09) 

So sánh 

Lần 1a 149,37 (120,69 – 208,18) 
p(a-b) < 0,001** 

Lần 2b 77,69 (61,63 – 101,05) 

Nhóm 

chứngc 
63,04 (40,96 – 80,98) 

p(a-c)  < 0,001* 

p(b-c)  < 0,001* 

Nồng độ periostin huyết thanh nhóm bệnh xét nghiệm lần 1 > 

nồng độ periostin lần 2 > periostin nhóm chứng, p < 0,001. 
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3.2.3.2. Nồng độ periostin ở các nhóm bệnh 

Bảng 3.19. Nồng độ periostin huyết thanh ở các nhóm bệnh theo tiền 

sử suy tim 

Periostin (ng/mL) nhóm bệnh TB ±  ĐLC Giá trị p* 

Lần 

1 

Tiền sử 

suy tim 

Có (n = 45) 237,80 ± 89,22 
< 0,001 

Không (n = 108) 150,29 ± 61,75 

Lần 

2 

Tiền sử 

suy tim 

Có (n = 45) 98,03 ± 35,20 
0,001 

Không (n = 108) 76,00 ± 30,38 

Bệnh nhân NMCT cấp với tiền sử suy tim có nồng độ periostin 

cao hơn rõ rệt so với nhóm không có tiền sử suy tim ở cả 2 thời điểm 

xét nghiệm là lúc nhập viện và sau NMCT cấp 3 tháng. 

Bảng 3.20. Nồng độ periostin ở nhóm có PCI và nhóm không PCI 

Periostin (ng/mL) Trung vị KTPV p 

Nhóm 

bệnh 

lần 1 

Làm 

PCI 

Có 127,33 113,11 - 156,55 

< 0,001 
Không 177,19 125,51 – 219,08 

Nhóm 

bệnh 

lần 2 

Làm 

PCI 

Có 67,91 50,47 - 79,08 

< 0,001 
Không 86,52 70,11 - 113,61 

Nồng độ periostin huyết thanh ở nhóm có PCI thấp hơn nhóm 

không PCI ở cả 2 thời điểm khi nằm viện và sau NMCT 3 tháng,             

p < 0,001. 
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3.2.3.3. Sự khác biệt của periostin lúc nhập viện trong các thông số 

trên siêu âm tim sau NMCT 3 tháng 

Bảng 3.23. Sự khác biệt của periostin lúc nhập viện trong các thông 

số trên siêu âm tim sau NMCT 3 tháng 

Thông số Phân nhóm n 
Periostin (ng/mL) 

Giá trị p 
Trung vị KTPV 

LVEF 

(%) 

≥ 50 69 127,30 113,72 – 150,76 
< 0,001 

< 50 84 201,22 132,36 – 245,58 

Nồng độ periostin trong nhóm LVEF ≥ 50% < nhóm còn lại, 

p < 0,001. 

3.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ PERISTIN HUYẾT 

THANH VỚI NT-PROBNP, LVEF, CÁC THANG ĐIỂM 

GRACE, MESA VÀ GIÁ TRỊ DỰ BÁO CHỨC NĂNG TÂM 

THU CỦA PERIOSTIN HUYẾT THANH SAU NMCT CẤP 

3.3.1. Tương quan giữa periostin với các thông số liên quan tái 

cấu trúc cơ tim trên siêu âm tim sau NMCT cấp 3 tháng 

Bảng 3.29. Tương quan giữa periostin lúc nhập viện với LVEF trên 

siêu âm ở bệnh nhân NMCT cấp sau 3 tháng 

Có tương quan nghịch giữa periostin với LVEF, p < 0,05. LVEF 

sau NMCT cấp 3 tháng = 62,044  - 0,072 x  nồng độ periostin. 

Các chỉ số sau 3 tháng 
Periostin (ng/mL) lúc nhập viện 

r* p 

LVEF (%) sau 3 tháng - 0,471 < 0,001 
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3.3.2. Tương quan giữa periostin và NT-proBNP lúc nhập viện và 

sau NMCT 3 tháng trên bệnh nhân NMCT cấp 

Bảng 3.30. Tương quan giữa periostin lúc vào viện và NT-proBNP 

NT-proBNP (pg/mL) 
Periostin (ng/ mL) 

r p 

Lúc nhập viện 0,411 < 0,001 

Sau  NMCT 3 tháng 0,446 < 0,001 

Tương quan thuận chặt chẽ giữa periostin lúc vào viện với NT-

proBNP lúc nhập viện và NT-proBNP sau 3 tháng (p < 0,05). 

3.3.3. Tương quan giữa periostin lúc nhập viện và các thang điểm 

tiên lượng nguy cơ tim mạch 

Bảng 3.31. Tương quan giữa periostin lúc nhập viện và các yếu tố 

tiên lượng nguy cơ tim mạch 

Các yếu tố 
Periostin (ng/ mL) lúc nhập viện 

r* Giá trị p 

Điểm Killip 0,267 0,001 

Điểm GRACE 0,521 < 0,001 

Điểm MESA 0,390 < 0,001 

Điểm Gensini * 0,057 0,674 

SYNTAX I * 0,119 0,377 

SYNTAX II – PCI * 0,118 0,380 

SYNTAX II – CABG * 0,019 0,888 

Điều trị can thiệp PCI * - 0,311 < 0,001 

Periostin tương quan thuận với Killip, GRACE và MESA, đồng 

thời tương quan nghịch với điều trị can thiệp PCI, p < 0,001. Điểm 

MESA = 12,323  + 0,023   x  nồng độ periostin. 
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3.3.4. Giá trị tiên lượng chức năng tâm thu của periostin ở bệnh 

nhân sau nhồi máu cơ tim cấp 

Bảng 3.35. Độ nhạy, độ đặc hiệu của periostin thời điểm 5-7 ngày 

sau NMCT trong tiên lượng LVEF < 50% trên bệnh nhân nhồi máu 

cơ tim cấp (n = 153) 

Thông số AUC Điểm cắt Se (%) 
Sp 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

Giá 

trị p 

Periostin 0,763 183,89 58,33 95,65 13,42 0,44 < 0,001 

Nếu nồng độ peristin lúc nhập viện ≥ 183,89 ng/mL thì dự báo 

LVEF < 50%  có diện tích dưới đường cong ROC là 0,763 với độ đặc 

hiệu 95,65%. 

3.3.5. Dự báo về nguy cơ LVEF < 50% sau NMCT 3 tháng dựa 

vào điểm cắt của periostin 

Bảng 3.37. Dự báo về nguy cơ LVEF < 50% dựa vào điểm cắt của 

periostin 

Periostin (ng/mL) 
LVEF 

< 50% (n) 

LVEF ≥ 50%  

(n) 
OR 

Tăng (≥ 183,89) 49 4 
OR = 22,75, p < 

0,001, 95% CI = 

7,58 - 68,27 

Không tăng 

(< 183,89) 
35 65 

Nếu nồng độ peristin huyết thanh lúc nhập viện  ≥ 183,89 ng/mL 

thì dự báo nguy cơ LVEF còn dưới 50% sẽ lớn gấp 22,75 lần nhóm 

còn lại. 
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3.3.6. Mô hình hồi quy logistic đa biến dự đoán LVEF thấp sau 3 tháng 

Bảng 3.39. Mô hình hồi quy logistic đa biến dự đoán LVEF < 50%  

sau 3 tháng  theo Periostin, NT-proBNP, thang điểm GRACE, MESA 

(n = 153) 

Cận lâm sàng OR hiệu chỉnh KTC 95% Giá trị p 

Periostin 1,024 1,012 – 1,036 < 0,001 

NT-proBNP 1,000 1,000 – 1,001 0,008 

Trong mô hình hồi quy logistic đa biến dự đoán nguy cơ LVEF 

thấp sau NMCT 3 tháng, nồng độ periostin và NT-proBNP lúc nhập 

viện có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), cứ tăng 1 đơn vị nồng độ 

periostin tăng có khả năng LVEF < 50% sau NMCT 3 tháng gấp 

1,024 lần. 

3.3.8. Giá trị phối hợp của periostin và NT-proBNP trong dự báo 

LVEF thấp sau NMCT cấp 3 tháng 

Bảng 3.41. Dự báo về nguy cơ LVEF thấp dựa vào kết hợp nồng độ 

periostin và NT-proBNP trên bệnh nhân NMCT cấp (n = 153) 

Phối hợp OR p 

Độ 

nhạy 

(%) 

Độ đặc 

hiệu 

(%) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

Periostin (+) và 

NT-proBNP (+) 
44,00 < 0,001 39,85 98,55 97,06 57,14 

Periostin (+) và 

NT-proBNP (-) 
5,18 0,006 19,65 95,65 84,21 49,25 

Periostin (-) và 

NT-proBNP (+) 
1,92 0,206 15,48 91,30 68,42 47,01 

Periostin (-) và 

NT-proBNP (-) 
0,06 < 0,001 26,19 14,49 27,16 13,89 
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Bệnh nhân có periostin tăng và NT-proBNP tăng thì dự báo khả 

năng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng cao gấp 44 lần so với nhóm 

bệnh nhân còn lại, với p < 0,001. 

 

Chương 4 

BÀN LUẬN 
 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Đặc điểm dân số học 

Về tuổi: Nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch gia tăng theo tuổi. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có đến 81% số bệnh nhân bị NMCT 

cấp là từ 60 tuổi trở lên. Tuổi trung bình của nhóm bệnh là 70,29 ± 

12,32, bệnh nhân trẻ nhất là 38 tuổi và lớn nhất là 96 tuổi. 

Về giới tính: Nam giới nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ 

giới, theo cách tính thang điểm MESA thì giới tính nam là yếu tố 

gia tăng số điểm nguy cơ tim mạch [37]. Kết quả nghiên cứu này 

cho thấy số lượng nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới, tỷ lệ 

nam/nữ = 1,50. 

Về BMI: Người lớn tuổi bị hạn chế về vận động thể lực trong 

việc rèn luyện sức khỏe để kiểm soát tốt cân nặng, từ đó dẫn đên tình 

trạng dễ bị thừa cân, béo phì. Có đến 42,48% bệnh nhân NMCT cấp 

trong nghiên cứu của chúng tôi mắc bệnh béo phì. 

4.1.2. Đặc điểm tiền sử của đối tượng nghiên cứu 

THA và ĐTĐ sẽ ảnh hưởng đến tiên lượng của bệnh nhân sau 

khi bị NMCT. Tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử THA trong nghiên cứu này 

chiếm tỷ lệ lớn, có đến 62,75% (Bảng 3.2). Đây là yếu tố nguy cơ có 

thể thay đổi được, thường hay gặp đối với bệnh tật và tử vong do tim 

mạch trên đối tượng người lớn tuổi [21]. 

 



16 

 

4.1.3. Phân tầng nguy cơ theo các thang điểm nguy cơ tim mạch 

Điểm GRACE trung bình trong nghiên cứu này khá cao: 126,83 ± 

27,08 điểm, nhóm nguy cơ cao chiếm hơn phân nửa (52,29%) (Bảng 

3.4), qua đó cho thấy nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu nhìn chung 

dễ gặp các biến cố tim mạch sau khi xuất viện. 

Về thang điểm MESA: Bệnh nhân thuộc phân nhóm nguy cơ rất 

cao chiếm đa số với 62,74%. Điểm MESA cao trong cả 2 nhóm đối 

tượng NMCT STCL lẫn KSTCL, phù hợp với thực tế bệnh nhân đa 

số là người lớn tuổi, có kèm theo nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch và 

người bệnh còn có những bệnh lý khác kết hợp. 

Thang điểm Gensini và SYNTAX: Điểm Gensini ở mức trung 

bình: 32,46  ± 23,60 điểm, trong khi điểm SYNTAX I và SYNTAX 

II nằm ở mức trung bình - cao (Bảng 3.11). Điều này cũng khá tương 

đồng với đánh giá qua thang điểm GRACE là những đối tượng này 

nhìn chung sau khi ra viện dễ gặp các biến cố tim mạch. 

4.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ 

NỒNG ĐỘ PERIOSTIN Ở BỆNH NHÂN NMCT CẤP 

4.2.1. Các đặc điểm lâm sàng 

Về đau ngực khi vào viện: 96,08% có đau ngực và tỷ lệ bệnh 

nhân không đau ngực chiếm 3,92% (Bảng 3.5). Đa số bệnh nhân 

nhập viện vì lý do đau thắt ngực, chiếm 87,58% và cơn đau thắt ngực 

điển hình chiếm đa số với 84,97% trường hợp đau ngực. 

Về phân độ Killip: Khi bệnh nhân vào viện, cần nhanh chóng 

đánh giá sơ bộ mức độ nặng của tình trạng suy tim cấp để phân tầng 

nguy cơ nhằm tiên lượng bệnh. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 

của chúng tôi có phân độ Killip khi mới vào khoa điều trị phần lớn là 

Killip I (60,78%), còn sốc tim chỉ chiếm 5,23% (Biểu đồ 3.2). 

Về lâm sàng bất thường lúc nhập viện: Gần nửa số bệnh nhân ở 

nghiên cứu này có huyết áp lúc nhập viện cao (49,67%). Trong số 
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những trường hợp huyết áp cao khi vào viện thì THA độ II và III 

chiếm phân nửa số trường hợp (Bảng 3.7), cho thấy cần phải gia tăng 

tỷ lệ kiểm soát huyết áp của bệnh nhân chặt chẽ hơn nữa. 

4.2.2. Các đặc điểm cận lâm sàng 

Về các đặc điểm xét nghiệm trên bệnh nhân NMCT cấp: 

Các men tim tăng cao và nhanh chóng thay đổi theo thời gian, 

cho nên cần xét nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định được nồng độ 

đỉnh của troponin, dựa vào đó làm cơ sở để phân tầng nguy cơ cho 

bệnh nhân NMCT cấp [2]. Hs-Troponin T gia tăng rất rõ rệt trong 

nghiên cứu này, trong đó hs-Troponin T ở nhóm bệnh nhân NMCT 

cấp STCL cao hơn nhiều so với nhóm KSTCL (Bảng 3.9). 

NT-proBNP máu là cận lâm sàng thường được sử dụng cho 

những bệnh nhân NMCT cấp, nhằm mục đích chẩn đoán và tiên 

lượng suy tim [3]. Bệnh nhân NMCT cấp KSTCL có lâm sàng ít rầm 

rộ hơn so với NMCT cấp STCL. Nếu nồng độ NT-proBNP < 300 

pg/mL thì chẩn đoán loại trừ suy tim cấp [10]. Nồng độ NT-proBNP 

của nhóm nghiên cứu vượt xa ngưỡng này, cho thấy nhiều người 

trong nhóm bệnh nhiều khả năng có tình trạng suy tim cấp. 

Về ECG: khi lâm sàng bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ NMCT 

cấp, ECG là lựa chọn ưu tiên hàng đầu để dựa vào những biến đổi 

trên điện tâm đồ để định hướng chẩn đoán bệnh. Trong nghiên cứu 

này, có 48,33% trường hợp bị rối loạn nhịp tim (Bảng 3.10). Chúng 

tôi ghi nhận trên ECG phần nhiều là tổn thương ở thành trước. 

Đặc điểm tổn thương khi chụp ĐMV: động mạch liên thất trước 

chiếm ưu thế với 92,98% vị trí tổn thương mạch vành, động mạch mũ 

chiếm 50,88% và ĐMV phải chiếm 54,39% (Bảng 3.11). Hẹp từ 90% 

trở lên thì động mạch liên thất trước chiếm số lượng nhiều nhất. Xét 

về số lượng nhánh mạch vành bị tổn thương thì 1 nhánh chiếm 

24,56%, 2 nhánh chiếm 50,88% và 3 nhánh chiếm 24,56%. 
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Siêu âm tim khi nằm viện: có 66,01% bị rối loạn vận động vùng. Có 

sự khác biệt về LVEF trong từng phân nhóm của 2 nhóm bệnh nhân 

NMCT cấp. LVEF ở nhóm NMCT cấp STCL thấp hơn ở nhóm KSTCL 

và tỷ lệ LVEF bảo tồn ở nhóm STCL là 36,36% trong khi ở nhóm 

KSTCL là 73,47%, phù hợp với tính chất tổn thương cơ tim của 2 nhóm 

NMCT cấp STCL và KSTCL. Phần lớn đối tượng có tiền sử suy tim bị 

NMCT cấp trong nghiên cứu này có mức LVEF bảo tồn hoặc giảm nhẹ. 

Siêu âm tim sau NMCT 3 tháng: LVEF ở nhóm STCL thấp hơn 

có ý nghĩa so với LVEF ở nhóm KSTCL (Bảng 3.14), trong khi siêu 

âm tim lúc nằm viện thì không ghi nhận sự khác biệt này. Điều này 

có thể lý giải do quá trình tái cấu trúc tim sau NMCT cấp cần có 

nhiều thời gian để thay thế mô cơ tim bị chết đi do nhồi máu bằng 

các mô sẹo xơ hóa không có chức năng, từ đó gây giảm LVEF nhiều 

hơn ở nhóm nặng hơn là nhóm NMCT STCL. 

4.2.3. Nồng độ periostin huyết thanh ở bệnh nhân NMCT cấp 

Về nồng độ periostin ở nhóm bệnh và nhóm chứng: nồng độ 

periostin ở bệnh nhân NMCT cấp xét nghiệm lần 1 đạt ngưỡng cao 

nhất (Bảng 3.17). Xét nghiệm lại lần 2 sau NMCT cấp 3 tháng thì 

nồng độ periostin giảm xuống, trong khi nồng độ periostin nhóm 

chứng là thấp nhất. Sự chênh lệch nồng độ periostin có ý nghĩa này 

này hoàn toàn phù hợp với tiến trình diến tiến sinh lý bệnh của sự 

biến đổi nồng độ periostin theo thời gian khi tim bị tổn thương [160]. 

Nồng độ periostin ở nhóm bệnh nhân không được PCI cao hơn rõ 

rệt so với nhóm được làm PCI (Bảng 3.20). Kết quả này cho chúng ta 

thấy hiệu quả của can thiệp mạch vành bằng PCI sẽ cải thiện nhiều đến 

tiên lượng sau đó trên bệnh nhân NMCT cấp so với những bệnh nhân 

không được làm PCI. Bên cạnh đó, nồng độ periostin huyết thanh trong 

nhóm phân độ Killip I thấp hơn ở phân nhóm Killip II – IV, cho thấy 

periostin có nhiều khả năng tương quan với mức độ nặng của bệnh. 
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Về sự khác biệt của periostin trong thông số LVEF trên siêu âm 

tim sau NMCT 3 tháng: Sau khi bệnh nhân bị NMCT cấp, periostin 

kích thích quá trình tái cấu trúc cơ tim quá mức sẽ dẫn đến tình trạng 

nhiều mô sẹo xơ hóa không có chức năng thay thế vùng cơ tim bị tổn 

hại sẽ làm giảm chức năng tim, LVEF giảm, sức co bóp của tim giảm 

và dẫn đến sự dãn rộng kích thước của buồng tim. Lượng periostin 

được sản xuất ra càng nhiều thì quá trình tái cấu trúc càng trở nên rõ 

rệt. Nồng độ periostin trong nhóm LVEF ≥ 50% thấp hơn nhiều so 

với nhóm còn lại (Bảng 3.23). 

Về mối liên quan giữa nồng độ periostin lúc nhập viện và NT-

proBNP: Nồng độ NT-proBNP tăng cao thường báo hiệu tiên lượng 

xấu đối với những bệnh nhân suy tim. Nồng độ periostin trong nhóm 

NT-proBNP lúc nhập viện cao (≥ 125 pg/mL) lớn hơn nồng độ 

periostin nhóm còn lại (Bảng 3.24). Điều này cho thấy nồng độ 

periostin có mối liện hệ với mức độ nặng của tình trạng suy tim. 

Về mối liên quan giữa nồng độ periostin lúc nhập viện và thang 

điểm đánh giá nguy cơ tim mạch GRACE: Nồng độ periostin ở nhóm 

nguy cơ cao trong thang điểm GRACE cao hơn so với ở nhóm còn lại 

(Bảng 3.25). Điều này càng góp phần khẳng định nồng độ periostin 

có mối liên hệ với mức độ nặng của bệnh, có thể được lựa chọn sử 

dụng như một CĐSH dùng để tiên lượng mức độ tổn thương tim (cụ 

thể hơn là tiên lượng về chức năng tim) sau NMCT cấp. 

Về mối liên quan giữa nồng độ periostin lúc nhập viện và thang 

điểm MESA: Nồng độ periostin huyết thanh ở nhóm nguy cơ từ cao 

đến rất cao trong thang điểm MESA cao hơn rõ rệt so với nồng độ 

periostin ở nhóm có điểm MESA nguy cơ thấp và trung bình, p < 

0,001. Điều này giúp khẳng định nồng độ periostin có tương quan với 

điểm MESA, cũng đồng nghĩa với việc periostin có nhiều khả năng là 

CĐSH trong tiên lượng nguy cơ suy tim sau NMCT cấp. 
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4.3. MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ PERISTIN VỚI NT-

PROBNP, LVEF, CÁC THANG ĐIỂM GRACE, MESA VÀ GIÁ 

TRỊ DỰ BÁO CHỨC NĂNG TÂM THU TIM CỦA NỒNG ĐỘ 

PERIOSTIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU NMCT CẤP 

4.3.1. Tương quan giữa nồng độ periostin và một số yếu tố 

Về tương quan giữa periostin lúc nhập viện với LVEF trên siêu 

âm tim sau NMCT 3 tháng: nồng độ periostin có mối tương quan 

nghịch với LVEF sau NMCT 3 tháng, tương quan có ý nghĩa thống 

kê với p < 0,05 (Bảng 3.29). Điều này đồng nghĩa với việc nồng độ 

periostin càng lớn thì khả năng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng càng 

nhiều, được thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến tính giữa 

periostin và LVEF sau NMCT cấp 3 tháng (Biểu đồ 3.7): LVEF sau 

NMCT cấp 3 tháng = 62,044  - 0,072 x  nồng độ periostin. 

Về tương quan giữa nồng độ periostin huyết thanh lúc nhập viện 

và NT-proBNP: có mối tương quan thuận chiều chặt chẽ giữa nồng 

độ periostin lúc vào viện với NT-proBNP lúc nhập viện và sau 

NMCT 3 tháng (Bảng 3.30), cho thấy nồng độ periostin là yếu tố có 

khả năng tiên lượng chức năng tim sau NMCT 3 tháng. 

Về tương quan giữa periostin khi nằm viện và các thang điểm 

tiên lượng nguy cơ tim mạch: Nồng độ periostin tương quan thuận 

chiều với điểm Killip (Bảng 3.31). Kết quả này góp phần khẳng 

định thêm về khả năng tiên lượng mức độ nặng của periostin trên 

bệnh nhân NMCT cấp. Ngoài ra, có tương quan thuận chặt chẽ giữa 

nồng độ periostin huyết thanh với thang điểm GRACE, tức nồng độ 

periostin càng cao thì càng nhiều khả năng bệnh nhân bị tình trạng 

LVEF thấp sau NMCT 3 tháng, được thể hiện qua phương trình hồi 

quy tuyến tính (Biểu đồ 3.6): Điểm MESA = 12,323  + 0,023   x  

nồng độ periostin. 
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Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ periostin với việc điều 

trị PCI. Với những hiệu quả to lớn mà phương pháp điều trị tái thông 

mạch máu mang lại, việc lựa chọn PCI cho bệnh nhân NMCT cấp 

được xem là nền tảng của phương pháp điều trị hiện tại. 

4.3.2. Giá trị tiên lượng chức năng tâm thu tim của periostin 

sau NMCT 

Về độ nhạy, độ đặc hiệu của periostin lúc nằm viện trong tiên 

lượng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng trên bệnh nhân NMCT cấp: 

Điểm cắt tốt nhất trong tiên lượng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng của 

periostin là ≥ 183,89 ng/mL, với độ nhạy 58,33% và độ đặc hiệu 

95,65%, AUC ROC là 0,763, p < 0,001 (Bảng 3.35). Giá trị tiên 

lượng ở mức khá tốt với độ đặc hiệu cao. 

Về dự báo nguy cơ LVEF thấp sau NMCT 3 tháng dựa vào 

điểm cắt của periostin: Trong mô hình hồi quy đơn biến logistics, 

periostin và thang điểm MESA có ý nghĩa trong dự báo nguy cơ 

LVEF thấp trên bệnh nhân NMCT. Sau khi hiệu chỉnh trong mô 

hình hồi quy logistic đa biến cho thấy nhóm periostin ≥ 183,89 

ng/mL có khả năng LVEF thấp gấp 22,75 lần so với nhóm còn lại 

với p < 0,05 (Bảng 3.37). 

Về mô hình hồi quy logistic đa biến dự đoán LVEF thấp sau 

NMCT 3 tháng: Mô hình tiên lượng xác suất LVEF thấp sau NMCT 

3 tháng dựa vào 4 biến số: điểm MESA, GRACE, nồng độ NT-

proBNP và periostin (Biểu đồ 3.13). Trong mô hình hồi quy logistic 

đa biến dự đoán nguy cơ LVEF thấp sau NMCT 3 tháng, cứ tăng 1 

đơn vị nồng độ periostin có tăng khả năng LVEF thấp gấp 1,024 lần. 

(Bảng 3.39). Kết quả phân tích mô hình hồi quy đa biến cho thấy 

periostin là yếu tố tiên lượng độc lập dự đoán LVEF thấp sau NMCT 

3 tháng. 
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Về giá trị phối hợp của nồng độ  periostin khi nằm viện và 

NT-proBNP trong dự báo nguy cơ LVEF thấp sau NMCT cấp 3 

tháng: Nếu nồng độ periostin ≥ 183,89 ng/mL và NT-proBNP ≥ 

1.564,00 pg/mL thì dự báo khả năng bệnh nhân có LVEF thấp sau 

NMCT 3 tháng cao gấp 44 lần so với nhóm bệnh nhân còn lại, với 

p < 0,001 (Bảng 3.41). Phối hợp này có độ đặc hiệu rất cao 

(98,55%), tuy nhiên độ nhạy thấp (39,85%). Ngoài ra, giá trị tiên 

đoán dương của phối hợp này cũng rất cao (97,06%) nhưng giá trị 

tiên đoán âm thấp (57,14%). 

Phối hợp periostin khi nằm viện và NT-proBNP có cải thiện về 

hiệu quả tiên lượng nguy cơ LVEF thấp sau NMCT cấp 3 tháng khi 

mà AUC ROC của phối hợp này lớn hơn AUC ROC của chỉ mình 

periostin (0,771 so với 0,763). So với chỉ mình periostin, phối hợp 

này cải thiện độ đặc hiệu từ 95,65% thành 98,55%. 

 

KẾT LUẬN 
 

 

Qua nghiên cứu khảo sát nồng độ periostin huyết thanh trên 153 

bệnh nhân NMCT và 153 đối tượng khỏe mạnh, chúng tôi đã rút ra 

được một số kết luận sau: 

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ periostin 

huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp 

- Trên đối tượng NMCT cấp phần lớn có Killip I (60,78%). Có 

3,92% bệnh nhân NMCT cấp không đau ngực và tình trạng rối loạn 

vận động vùng trên siêu âm tim là khá cao (66,01%). 

- Nồng độ periostin huyết thanh của người bình thường có trung 

vị là 63,04 ng/mL ( 40,96 – 80,98 ng/mL), tăng khi bệnh nhân bị 

NMCT cấp, đạt đỉnh ở thời điểm 5 – 7 ngày sau tổn thương với trung 

vị 149,37 ng/mL, sau đó giảm dần theo thời gian. 
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- Nồng độ periostin thay đổi theo phân độ Killip: thấp trên bệnh 

nhân Killip I, nếu Killip cao hơn thì periostin cũng cao hơn. 

- Nhóm LVEF ≥ 50% và LVEDD bình thường thì nồng độ 

periostin thấp hơn so với nhóm còn lại. 

- Nồng độ periostin thay đổi theo mức NT-proBNP khi vào viện: 

bệnh nhân nhóm NT-proBNP ≥ 125 ng/mL có nồng độ periostin cao 

hơn nhóm có NT-proBNP < 125 ng/mL. 

- Nồng độ periostin thấp ở nhóm có phân tầng nguy cơ 

GRACE, MESA ở mức thấp hoặc trung bình, periostin cao hơn ở 

nhóm nguy cơ GRACE, MESA cao hoặc rất cao. Đồng thời, nồng 

độ periostin thấp ở nhóm được PCI và cao hơn ở nhóm không 

được PCI. 

2. Mối liên quan giữa nồng độ periostin huyết thanh với NT-

proBNP, phân suất tống máu thất trái, thang điểm GRACE, thang 

điểm dự đoán suy tim MESA và giá trị dự đoán chức năng tâm thu 

của tim của periostin ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp 

- Nồng độ periostin tương quan nghịch chặt chẽ với LVEF sau 

NMCT cấp 3 tháng; tương quan thuận chặt chẽ với NT-proBNP cả 

khi nhập viện và sau NMCT cấp 3 tháng (p < 0,001). Periostin có 

mối tương quan thuận chặt chẽ với điểm GRACE, điểm MESA và 

NT-proBNP lúc nhập viện. Điểm MESA = 12,323  + 0,023   x  nồng 

độ periostin. 

- Điểm cắt của nồng độ periostin huyết thanh ở bệnh nhân 

NMCT là 183,89 ng/mL. AUC ROC, độ nhạy và độ đặc hiệu của 

periostin lần lượt là 0,763, 58,33% và 96,65%, cho thấy khả năng 

tiên lượng chức năng tâm thu tim của periostin tốt hơn so với NT-

proBNP, thang điểm GRACE hay thang điểm MESA. 

- Nếu nồng độ periostin của bệnh nhân từ 183,89 ng/mL trở lên 

thì có thể dự đoán khả năng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng gấp 22,75 
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lần so với khi nồng độ periostin bệnh nhân nhỏ hơn 183,89 ng/mL. 

LVEF sau NMCT cấp 3 tháng = 62,044  - 0,072 x  nồng độ periostin. 

- Bệnh nhân nếu có nồng độ periostin huyết thanh tăng từ 183,89 

ng/mL trở lên và NT-proBNP tăng từ 1.564,00 pg/mL trở lên thì dự 

báo khả năng LVEF thấp sau NMCT 3 tháng cao gấp 44 lần so với 

nhóm còn lại. 

 

KIẾN NGHỊ 

 

- Periostin huyết thanh có thể được dùng để tiên lượng chức 

năng tâm thu của tim trên bệnh nhân sau NMCT cấp nhằm phân tầng 

nguy cơ, từ đó tối ưu hóa kế hoạch điều trị và theo dõi thích hợp. 

- Có thể sử dụng kết hợp periostin và NT-proBNP khi nằm viện 

trong tiên lượng chức năng tâm thu của tim trên bệnh nhân sau 

NMCT cấp để gia tăng độ đặc hiệu và hiệu quả tiên lượng. 
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